
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 30, ngõ 420/24 Khương Đình , Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

01/11/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ DTN LAND 

0109798644

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa (trừ hoạt động của các đấu giá 
viên); môi giới mua bán hàng hóa

4610

3. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

4. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

5. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
(Theo quy định tại điều 28 Luật Thương mại 2005)

8299

7. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (theo quy định tại khoản 
a,b,d,g,h,i Khoản 1 điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản 
2014)

6810

8. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
-Tư vấn bất động sản (Khoản 8 Điều 3 Luật kinh doanh bất 
động sản năm 2014)
-Môi giới bất động sản (Khoản 2 Điều 3 Luật kinh doanh bất 
động sản năm 2014)
(trừ đấu giá quyền sử dụng đất)

6820(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ DTN 
LAND 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DTN LAND CONSULTATION AND 
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: DTN LAND CONSULTATION AND INVESTMENT.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0365826806
Email:

Fax:
Website:
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20.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 2.000.000

9. Hoạt động tư vấn quản lý
(Loại trừ hoạt động tư vấn luật, tài chính, thuế kinh doanh) 

7020

10. Quảng cáo
(Loại trừ những quảng cáo mà nhà nước cấm)

7310

11. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

12. Bán buôn tổng hợp 4690

13. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(Trừ tổ chức các hoạt động vận tải đường hàng không)

5229

15. Bưu chính 5310

16. Chuyển phát 5320

17. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

18. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

19. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao 
động, việc làm (theo quy định tại Điều 2 Nghị định 
196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định về thành lập và 
hoạt động của Trung tâm giới thiệu việc làm)

7810

20. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

21. Đại lý du lịch 7911

22. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

23. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

24. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

25. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

26. Xây dựng nhà để ở 4101

27. Xây dựng công trình điện 4221

28. Phá dỡ 4311

29. Chuẩn bị mặt bằng 4312

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 BÙI THANH 
NAM

Xóm 1, Xã Hòa 
Bình, Huyện Vũ 
Thư, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

600.000 6.000.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 600.000 6.000.000.000 30,000

0340970021
04

2 ĐOÀN XUÂN 
THẮNG  

Thôn Đông An, 
Xã Tự Tân, 
Huyện Vũ Thư, 
Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

600.000 6.000.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 600.000 6.000.000.000 30,000

152197175
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3 ĐOÀN XUÂN 
DŨNG

Số 30, ngõ 420/24 
Khương Đình , 
Phường Hạ Đình, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

800.000 8.000.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 800.000 8.000.000.000 40,000

0340900102
28

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034090010228
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Đông A, Xã Đông Á, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 30, ngõ 420/24 Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐOÀN XUÂN DŨNG Nam

03/10/1990 Kinh Việt Nam

11/04/2019 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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